
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 222777 Võ Thị Mỹ Anh 31/12/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

2 191741 Trần Dương Tôn Bảo 29/11/2001 Hậu Giang DH20QTD01

3 223271 Bùi Ngọc Bạch Cát 17/12/2003 Kiên Giang DH22KTO01

4 201597 Đỗ Bùi Công Chiến 25/03/2002 Cần Thơ DH20QTK04

5 214307 Nguyễn Hải Đăng 19/10/2003 Trà Vinh DH21TCN02

6 224527 Du Huỳnh Tiến Đạt 11/01/2004 Cần Thơ 22XET-TT

7 223066 Lê Thị Duyên 26/10/2002 Đồng Tháp 22XET-TT

8 224129 Đoàn Thái Hùng 16/02/2004 Bến Tre 22XET-TT

9 222286 Nguyễn Thị Kim Hương 18/10/2004 An Giang DH22LOG02

10 227036 Tô Lê Song Hương 10/12/2004 Kiên Giang DH22LOG02

11 223469 Phan Hồng Khải 28/09/2004 Đồng Tháp DH22LOG02

12 223008 Nguyễn Thị Thúy Kiều 24/04/2004 Kiên Giang 22XET-TT

13 211708 Huỳnh Nguyễn Tiến Lợi 04/12/2003 Sóc Trăng DH21TCN02

14 201594 Thạch Kim Ngân 16/01/2002 Cần Thơ DH20QTK04

15 2110431 Bùi Thị Như Ngọc 06/08/2003 Bạc Liêu DH21KTO02

16 224510 Lê Hoàng Bảo Ngọc 20/06/2004 An Giang 22XET-TT

17 211693 Ngô Thì Nguyên 28/11/2003 Vĩnh Long DH21TCN02

18 227148 Đoàn Trí Nhân 07/04/2004 Tp.Hcm 22XET-TT

19 225065 Lưu Thị Tuyết Nhi 19/08/2004 Kiên Giang DH22LOG02

20 180418 Nguyễn Võ Quỳnh Như 18/02/2000 An Giang DH18QTD01

21 226198 Đặng Chánh Phú 12/10/2003 Hậu Giang 22XET-TT

22 214029 Trần Thị Kim Phụng 22/10/2003 Trà Vinh DH21KTO03

23 225407 Bùi Như Phương 31/12/2003 Cà Mau 22XET-TT
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24 201644 Nguyễn Thị Nhã Phương 23/08/2002 Bến Tre DH20QTD01

25 199543 Phạm Vinh Quang 07/06/2001 Vĩnh Long DH19QTD01

26 211014 Nguyễn Đăng Quy 04/05/2003 Cà Mau DH21TCN02

27 2110661 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh 29/11/2003 Cà Mau DH21KTO02

28 225721 Nguyễn Phát Tài 13/08/2004 Sóc Trăng 22XET-TT

29 180822 Nguyễn Hoàng Tân 25/11/2000 Bà Rịa-Vũng Tàu DH18QTD01

30 219856 Đào Thị Thanh Thảo 29/04/2003 Cần Thơ DH21KTO02

31 225932 Nguyễn Phương Thảo 09/05/2004 Kiên Giang 22XET-TT

32 219974 Dương Minh Thư 02/10/2003 Hậu Giang DH21KTO02

33 220452 Nguyễn Thị Anh Thư 11/12/2004 Tiền Giang 22XET-TT

34 226440 Nguyễn Thị Bích Thùy 27/12/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

35 227014 Cao Thị Kiều Tiên 26/09/2004 Tiền Giang 22XET-TT

36 200291 Trần Quang Toàn 31/01/2002 Vĩnh Long DH20OTO01

37 226565 Hồ Thị Bích Trâm 16/10/2004 Đồng Tháp 22XET-TT

38 223344 Lê Hồng Tươi 07/04/2004 Kiên Giang DH22LOG02

39 220400 Lê Thị Bích Tuyền 18/09/2004 An Giang 22XET-TT

40 222588 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 09/04/2004 Đồng Tháp 22XET-TT

41 220920 Nguyễn Thị Xuân Uyên 20/10/2004 An Giang DH22QTK08

42 222423 Cao Thị Tường Vy 21/05/2004 Đồng Tháp DH22LOG02

43 226568 Lê Ái Vy 18/08/2003 Cà Mau DH22LOG02

44 211134 Nguyễn Khánh Vy 06/01/2003 Hậu Giang DH21TCN02

45 191036 Lâm Thị Ái Xuyên 03/01/2001 An Giang DH20QTD01
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